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３３   Phương tiện truyền thông đại chúng  
■Đài truyền hình    Tất cả có 5 kênh có thể xem  
  ・Đài truyền hình tổng hợp NHK (kênh 011)  
  ・Đài truyền hình E NHK ( kênh 021 ) 

※Để xem được đài truyền hình NHK thì phải trả phí. 
・Đài truyền hình FBC ( kênh 071) 
・Đài truyền hình Fukui ( kênh 081 ) 
・Đài truyền hình Koshinomiyako Network   

※ Đài truyền hình Koshinomiyako Network thì trả phí cần thiết tùy theo hợp đồng 
  
 ■Đài phát thanh   Tất cả có 6 kênh có thể nghe 
    ・Đài Tannan FM (FM 79.1 Mhz) 
     ※Kênh thông tin của khu vực Tannan ( Thành phố Sabae, Thị trấn Echizen, Thành 

phố Echizen, Thị trấn Ikeda, Thị trấn Minamiechizen)     
      【Kênh yêu thích 】Thông tin cuộc sống dành cho người nước ngoài cư trú 
      「Nihao Sabae 」( Tiếng Trung quốc ) 
      「 Ora Sabae 」 ( Tiếng Bồ đào nha )  
      「 Xin chào Sabae 」( Tiếng Việt Nam ) 
       ※thay đổi theo từng tuần  
               Thứ 2～thứ 6   ７：５０～/ １２：５０～/ １６：２０～ 
               Thứ 7          ７：５０～/ １０：２０～/ １７：２０～ 
               Chủ nhật         
    ・Đài FM Fukui ( FM 76.1 MHz)   ７：５０～/ １０：２０～/ １７：２０～ 
    ・Đài tiếng nói số 1 NHK ( AM 927 kHz ) 
    ・Đài NHK FM ( FM 83.4 MHz ) 
    ・Đài tiếng nói số 2 NHK ( AM 152 kHz ) 
    ・Đài tiếng nói FBC ( AM 864 kHz ・ FM 94.6 MHz ) 

Chương 7 Cách sống khi rảnh rỗi  
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   ■Báo         Báo tiếng nước ngoài có thể đọc được ở những nơi dưới đây  
 
      ・Nhà văn hóa ・Thư viện thành phố ( tiếng Anh ・Nhật san ) 
      Sabaeshi mizuochichou 2 chome 25- 28 
      Tel  :（0778）52-0089   Fax（0778）52-2948 
      Ngày nghỉ: thứ 2, thứ 5 của tuần thứ 4 
 
      ・Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Fukui ・Thông tin ・Góc tư vấn  
       ( Tiếng Anh ・Nhật san hay tuần san , tiếng Trung Quốc ・Nhật san, tiếng Hàn 

quốc ・Nhật san ) 
      Fukuishi Houei 3 chome 1-1 Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Fukui 
      Tel（0776）28-8800   Fax（0776）28-8818 
      Ngày nghỉ:  thứ 2 (trừ thứ 2 của tuần thứ 2), ngày lễ  
 
 
    ※ Báo địa phương thì chủ yếu là thông tin trong tỉnh Fukui , theo như dưới đây . ( tiếng 

Nhật ) 
      ・Báo Fukui / 1 tháng 3100 yên ( đã bao gồm thuế ) 
          Văn phòng công cty báo Fukui 
          〒９１０－８５５２  Tỉnh Fukui thành phố Fukui oowada 2 chome 801 
          Tel（0120）291-001   Fax（0776）57-5174 

・Nikkan kenmin Fukui / 1 tháng 2480 yên (đã bao gồm thuế) 
Nikkan kenmin Fukui 

        〒９１０－８５６７    Fukuishi oote 3-1-8 
        Tel（0120）888-291   Fax（0776）28-8602 
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３４   Cơ sở giải trí  
   Giới thiệu những địa điểm yêu thích cho người nước ngoài cư trú tại thành phố Sabae 
   Là nơi mà ai cũng có thể sử dụng, vì vậy mà hãy tuân thủ quy tắc nội quy để mọi người 

cùng sử dụng vui vẻ 

 

Vui vẻ tận hưởng 
  
■Nhà văn hóa 
 (Thư viện thành phố, cho mượn sách báo, 

báo chữ tiếng anh) 

   Sabaeshi mizuochichou 2chome 25-28 

  Tel（0778）52-0089 

■Nhà thi đấu tổng hợp 
  (nơi vận động) 

  Sabaeshi higashisabae 3 chome 6-10    

Tel（0778）51-3176 

■Khu cắm trại Obana 
  (Cơ sở cắm trại) 

  Sabaeshi Obanachou  

   Tel（0778）65-0990 ( Hiệp hội khuyến lâm ) 

■Nhà giao lưu thể thao 
  (Nơi vận động, cơ sở luyện tập) 
  Sabaeshi myamaechou 2 chome 9-1 
   Tel（0778）53-0369 

■Rapouze Kawada 
  (cơ sở thuê trọ, cơ sở tắm, cơ sở nướng 

BBQ, cơ sở trải nghiệm) 

   Sabaeshi Kamikouchichou 19-37-2 

    Tel（0778）65-0012 

■Vườn bách thú Nishiyama 
(Số lượng gấu trúc đỏ sinh sản là một 
trong những số lượng cao nhất tại Nhật 
Bản) 
Sabaeshi Sakuramachi 3 chome 8-9 
Tel（0778）52-2737 

 

■Shinmeien 
  (cơ sở thuê trọ, cơ sở tắm, cơ sở luyện tập) 

   Sabaeshi Shinmeichou 2 chome 8-4 

    Tel（0778）52-5165 
 

■Manabe no Yakata 
   (Mỹ thuật, viện bảo tàng) 

   Sabaeshi Chousenjichou 1 chome 9-20 

    Tel（0778）51-5999 

■Hội trường nhân dân Tsutsuji 
  (cơ sở tắm, cơ sở luyện tập) 

   Sabaeshi Hommachi 2 chome 2-16 

    Tel（0778）54-7000 
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Vui chơi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■Công viên 
 Công viên Nishiyama 
  (1 trong 100 công viên lịch sử của Nhật Bản) 

  Sabaeshi Sakuramachi 3 chome 7-20 

   Tel（0778）51-1001 

■Nhà chơi bolwing 
 Alplaza bowl 
  Sabaeshi Simokoubatachou 16-16-1 

   Tel（0778）54-0089 

■Rạp chiếu phim 
 Rạp Phim Alex 
  Sabaeshi Simokobatachou 16-16-1 

   Tel（0778）54-7720 

■Trung tâm đánh bóng 
 Rio Nishiyama 
  Sabaeshi Toriichou 5-1-2 

   Tel（0778）62-2480 

■Karaoke 
 Cote Dazul 
  Sabaeshi Kitanochou 11-1 

    Tel（0778）53-1888 

■Internet cà phê ・Cà phê truyện tranh 
 Câu lạc bộ vui vẻ Fit 24 
  Sabaeshi Goroumaruchou 312 

  Tel（0778）54-0388 

Manekineko 
  Sabaeshi Yokoechou 2 chome 4-405 

   Tel（0778）54-0202 
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Mua sắm 
  ■Trung tâm mua sắm lớn 
 Al plaza Sabae 
  Sabaeshi Simokoubatachou 16-16-1 

   Tel（0778）54-8181 

 

 Gurume kan chi nhánh Sabae 
  Sabaeshi Arisadachou 3 chome 1-1 

   Tel（0778）54-8280 

  

Gurume kan chi nhánh Higashi Sabae 
  Sabaeshi Sinyokoechou 1-801 

   Tel（0778）52-6211 

■Michinoeki Công viên Nishiyama 
 Sabaeshi Sakuramachi 3-950 

Tel（0778）51-8181 

■ Cửa hàng con dấu 
Sankou Douinbou 
Sabaeshi Sakuramachi 2 chome 6-13 

Tel（0778）51-2078 

 
Kobayashi Daishindou 
Sabaeshi Mizuochichou 2-28-29 

 Tel（0778）51-0628 

■Cửa hàng thực phẩm Châu Á 
 Shapla 
  Sabaeshi Asahimachi 1 chome 2-1 

  Tòa nhà SUMA tầng 1 

   Tel（0778）53-1977 

  
Shop Việt Nam 

  Sabaeshi Sakuramachi 2-8-31 

※Chỉ bán thứ 7,chủ nhật , ngày lễ  
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Hiệu thuốc Sugi chi nhánh Higashi Sabae 
Sabaeshi Shinyokoe 1 chome 1 -28 

 Tel（0778）43-6470 

 

Hiệu thuốc Sugi chi nhánh Nishi Sabae 
Sabaeshi Sakuramachi 2 chome 2 -15 

Tel（0778）43-6470 

 
Ｖ・drug chi nhánh Kita Sabae 
 Sabaeshi Tadasuchou 44-31-9    

 Tel（0778）43-6172 

 
Ｖ・drug chi nhánh Higashi Sabae 
 Sabaeshi Higashi Sabae 4 chome 3-3  

  Tel（0778）43-6430 

 

■Cửa hàng thuốc, đồ gia dụng 
Genky chi nhánh Nishi Sabae 

  Sabaeshi Koguromachi 3-1-26 

   Tel（0778）54-7320 

 
Genky chi nhánh Higashi Sabae 

  Sabashi Simokobatachou 15-1-1 

   Tel（0778）53-2020 

 
Genky chi nhánh Kitano Sabae 

   Sabaeshi Kitanochou 11 aza 23 ban 

    Tel（0778）53-1670 

  
 Genky chi nhánh Tachimachi 
   Sabaeshi Sugimotochou 21 aza 11-1 

    Tel（0778）53-0680 

 
 Kusuri no aoki chi nhánh Maruyama Sabae 
  Sabaeshi maruyamachou 4 chome 1-41 

   Tel（0778）43-6162 

    
 Kusuri no aoki chi nhánh Kitano 
  Sabaeshi Kitanochou 1 chome 1 ban 33 go  

Tel 080-1967-0168 

 
 Kusuri no aoki chi nhánh Shinmei  
  Sabaeshi Tadasuchou Dai 30 go 5 banchi 2 

   Tel（0778）52-9511 

   
 Kusuri no aoki chi nhánh Koguro 
 Sabaeshi Koguromachi 1 chome 6 ban 15 go      

  Tel（0778）42-6227 

  

 Kusuri no aoki chi nhánh Higashi Sabae 
  Sabaeshi Goromaruchou 74 banchi 

   Tel（0778）43-6031 

 

Kusuri no aoki chi nhánh Funatsu  
  Sabaeshi Funatsuchou 4 chome 13 ban 17 go 

   Tel（0778）42-6721 
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Học tập và rèn luyện 
 

■Juudou 
 Nhà thi đấu Sanroku     

Sabaeshi Sanrokuchou 2 chome 2-40 
   Tel（0778）52-8919 

 
■Bắn cung 
 Sabae Kyudoujou 
  Sabaeshi Sugimoto 619 banchi 

   Tel（0778）52-4524 

 
■Aikidou 
 Trung tâm giao lưu thể thao  
  Sabaeshi Miyamae 2 chome 9-1 

   Tel（0778）53-0369 

 

■Naginata 
 Trung tâm giao lưu thể thao  
  Sabaeshi Miyamae 2 chome 9-1 

   Tel（0778）53-0369 

 

■Trà đạo ・Hoa đạo 
  Văn phòng hiệp hội văn hóa thành phố Sabae  
   Sabaeshi Chousenjichou 1 chome 9-20  

Trong trung tâm hoạt động giao lưu thành phố Sabae 

    Tel （0778）54-7055 

 

■Tiếng Nhật 
  Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Sabae (SIA)  
   Sabaeshi chousenjichou 1-9-20 

   Trong trung tâm hoạt động giao lưu thành phố Sabae 

    Tel （0778）54-0059 

■SDGs (Phát triển bền vững) 
 Trung tâm xúc tiến Sabae SDGs 
  Sabaeshi Shinyokoe 2 chome 3-4 

   Tel（0778）42-8938 

 


